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TỜ TRÌNH 

Về việc triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ thủ tục hành chính 

theo phương thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 

Kính gửi: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang 

 

Thực hiện Công văn số 6567/UBND-KSTT ngày 06 tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

trong đó, có giải pháp triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến (không nhận 

hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy) trên địa bàn tỉnh; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo, đề xuất Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang xem xét một số vấn đề cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐĂNG KÝ CỦA CÁC CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 72/VPUBND-

KSTT ngày 17 tháng 02 năm 2023 đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) rà soát, 

đăng ký các thủ tục hành chính triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể sau đây: 

(i) Thủ tục hành chính đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần (đối với khâu tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến) theo các quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(ii) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

(iii) Những thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh giao dịch hồ sơ. 

2. Kết quả, 17 cơ quan cấp tỉnh1 và 05 đơn vị, địa phương cấp huyện2 đăng 

ký 114 thủ tục hành chính triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, bao gồm: 

                                           
1 Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh không có thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Sở Tư pháp 

không đăng ký thủ tục hành chính thực hiện thí điểm nhận hồ sơ trực tuyến. 

2 Thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn, huyện Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. 
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85 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 19 thủ tục hành chính cấp huyện và 10 thủ tục 

hành chính cấp xã.  

 (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

II. ĐỀ XUẤT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Qua xem xét, thẩm định 114 thủ tục hành chính do các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đăng ký thực hiện triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến nêu trên, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy: 

(i) 85/85 thủ tục hành chính cấp tỉnh do 17 cơ quan liên quan đăng ký cơ 

bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến. 

(ii) 17/19 thủ tục hành chính cấp huyện do 05 đơn vị, địa phương đăng ký 

cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực 

tuyến. Đối với 02 thủ tục hành chính chưa đáp ứng điều kiện để triển khai thí điểm 

chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, bao gồm: 

- Thủ tục “Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh” là thủ tục hành 

chính đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (không nộp hồ sơ 

trực tuyến) theo Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh3, đối 

tượng thực hiện chủ yếu là người dân; do đó, việc áp dụng hình thức chỉ nhận hồ 

sơ trực tuyến không mang tính khả thi, hiệu quả trong thực tế. 

- Thủ tục “Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương” có số lượng 

hồ sơ phát sinh thấp (chỉ có 03 hồ sơ phát sinh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 

đến ngày 10 tháng 02 năm 2023); do đó, việc áp dụng hình thức chỉ nhận hồ sơ 

trực tuyến không mang tính khả thi, hiệu quả trong thực tế. 

(iii) 10 thủ tục hành chính cấp xã có đối tượng thực hiện chủ yếu là người 

dân; do đó, việc áp dụng hình thức chỉ nhận hồ sơ trực tuyến không mang tính 

khả thi, hiệu quả trong thực tế. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề xuất Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Hải Giang xem xét, công bố việc thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

a) Nội dung thí điểm: chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính nộp bằng hình 

thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (hoặc Cổng Dịch vụ công quốc 

gia) và từ chối tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nộp bằng hình thức trực tiếp 

hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

b) Phạm vi thực hiện: đối với 85 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 17 thủ tục 

hành chính cấp huyện (áp dụng trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh). 

(Có Danh mục 102 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai thí điểm chỉ 

nhận hồ sơ trực tuyến kèm theo Phụ lục 2) 

                                           
3 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ùy ban nhân dân tỉnh 
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c) Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/5/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Hải Giang xem xét, quyết định (Có dự thảo Quyết định kèm theo)./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Tổ CCHC của VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT(C). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Lê Ngọc An 



Phụ lục 1 

DANH MỤC 114 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG  

ĐĂNG KÝ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-VPUBND ngày       /      /2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

A 85 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (03 THỦ TỤC) 

1 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản 

lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

1.009748 56 Tổ chức 

2 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2.001955 120 Tổ chức 

3 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài 
1.000105 65 Tổ chức 

II SỞ CÔNG THƯƠNG (08 THỦ TỤC) 

4 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện 

2.000591.000.00.00.H08 36 Tổ chức 

5 
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương 
2.000459.000.00.00.H08 18 Tổ chức/Cá nhân  

6 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
2.001619.000.00.00.H08 14 

Thương nhân kinh 

doanh rượu và các 

tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến kinh 

doanh rượu 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

7 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 
2.000176.000.00.00.H08 3 Tổ chức 

8 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình 

khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 

1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

2.000004.000.00.00.H08 168 Thương nhân 

9 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

2.000002.000.00.00.H08 40 Thương nhân 

10 Thông báo hoạt động khuyến mại 2.000033.000.00.00.H08 39.753 Thương nhân 

11 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại 
2.001474.000.00.00.H08 2.648 Thương nhân 

III SỞ DU LỊCH (01 THỦ TỤC) 

12 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức 

cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 

1.004605 115 Cá nhân 

IV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (07 THỦ TỤC) 

13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092 2.104 Cá nhân 

14 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 1.000288 60 Tổ chức 

15 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 1.000280 84 Tổ chức 

16 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 1.000691 97 Tổ chức 

17 
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục 
1.000715 43 Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

18 
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục 
1.000713 61 Tổ chức 

19 
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục 
1.000711 65 Tổ chức 

V SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 THỦ TỤC) 

20 
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô 
1.000703 424 Tổ chức 

21 Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến 2.002285 169 Tổ chức 

VI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (03 THỦ TỤC) 

22 
Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể 

doanh nghiệp 
1.010023 02 Cá nhân/ Tổ chức 

23 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 1.010010 04 Cá nhân/ Tổ chức 

24 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
1.009664 47 Cá nhân/ Tổ chức 

VII SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 THỦ TỤC) 

25 

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người 

phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y 

tế). 

2.002379 50 Cơ sở y tế 

26 
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

- Sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán trong y tế 
2.002381 78 Cơ sở y tế 

VIII SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 THỦ TỤC) 

27 

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động  

2.000134 33 Tổ chức và cá nhân 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

IX SỞ NGOẠI VỤ (03 THỦ TỤC) 

28 
Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên 

địa bàn tỉnh 
1.009041 37 Cá nhân 

29 

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

2.002312 

 
18 Tổ chức 

30 

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

2.002314 

 
5 Tổ chức 

X SỞ NỘI VỤ (08 THỦ TỤC) 

31 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương về thành tích đối ngoại 

1.000681 23 Tổ chức 

32 

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

theo đợt hoặc chuyên đề 

1.000898 15 Tổ chức 

33 

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, 

ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

1.000924 73 Tổ chức 

34 
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
1.000934 166 Tổ chức 

35 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2.000287 267 Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

36 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương về thành tích đột xuất 

2.000422 108 Tổ chức 

37 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương theo đợt hoặc chuyên đề 

2.000437 231 Tổ chức 

38 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, 

đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

2.000449 452 Tổ chức 

XI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (05 THỦ TỤC) 

39 
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ 

thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 
1.004493 76 

Doanh nghiệp, tổ 

chức 

40 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 1.007933 23 
Doanh nghiệp, tổ 

chức 

41 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng 

hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành 

1.009478 130 
Doanh nghiệp, tổ 

chức 

42 

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 

1.007918 18 
Doanh nghiệp, tổ 

chức 

43 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 1.004022 13 
Doanh nghiệp, tổ 

chức 

XII SỞ TÀI CHÍNH (06 THỦ TỤC) 

44 Quyết định thanh lý tài sản công 1.005426  Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

45 
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản 

công 
1.005429  Tổ chức 

46 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 
1.005430  Tổ chức 

47 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 
1.005431  Tổ chức 

48 Mua hóa đơn lẻ 1.005435  Tổ chức 

49 
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 

sách. 
2.002206  Tổ chức 

XIII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (13 THỦ TỤC) 

50 

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép 

trước ngày Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành 

2.001770 38 Tổ chức 

51 
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 
1.004232 15 Tổ chức 

52 
Cấp Giấy phép, khai thác, sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 
1.004223 34 Tổ chức 

53 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng 

dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 

2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng 

nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm 

1004179 9 Tổ chức 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7671
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7672
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7676
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=8025
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

54 

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án 

đầu tư công trình 

1.004446 114 Tổ chức 

55 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.004481 01 Tổ chức 

56 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 2.001783 98 Tổ chức 

57 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 1.004345 10 Tổ chức 

58 
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 

một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. 

1.004135 

 
02 Tổ chức 

59 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.000778 68 Tổ chức 

60 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.010733 282 Tổ chức 

61 Cấp giấy phép môi trường 1.010727 37 Tổ chức 

62 
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải 
1.008603 132 Tổ chức 

XIV SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (09 THỦ TỤC) 

63 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 1.009374 44 Tổ chức 

64 
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy 

phép xuất bản bản tin (địa phương) 
1.009386 19 Tổ chức 

65 Cho phép họp báo (trong nước) 2.001171 19 Tổ chức, cá nhân 

66 Cho phép họp báo (nước ngoài) 2.001173 02 Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

67 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa 

phương) 
1.003868 441 Cơ quan, Tổ chức 

68 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (địa phương) 2.001740 30 Tổ chức, cá nhân 

69 
Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở 

in (địa phương) 
2.001737 04 Tổ chức, cá nhân 

70 
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

(cấp tỉnh) 
1.004470 07 Tổ chức 

71 

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 

(cấp tỉnh) 

1.005442 03 Tổ chức 

XV SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (01 THỦ TỤC) 

72 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 

trên bảng quảng cáo, băng rôn 

1.004650 1054 Tổ chức/Cá nhân 

XVI SỞ XÂY DỰNG (03 THỦ TỤC) 

73 
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 

dựng 
1.006871 134 Tổ chức 

74 
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ 

điều kiện được bán, cho thuê mua 
1.007750 29 Tổ chức 

75 
Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 
1.008432 03 

Tổ chức hoặc cá 

nhân 

XVII SỞ Y TẾ (10 THỦ TỤC) 

76 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế 

thuộc loại A 
1.003029 67 Cá nhân/tổ chức 

77 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc 

loại B, C, D 
1.003039 53 Cá nhân/tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

78 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 1.003613 

 

12 

 

Tổ chức 

79 
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình 

thức hội thảo giới thiệu thuốc 
1.003963 

131 

 
Tổ chức 

80 

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở 

có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược 

chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng 

làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) 

1.004532 
10 

 
Tổ chức  

81 

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ 

chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 

1.001846 
43 

 
Tổ chức 

82 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp I, cấp II. 
1.003580 

 

95 

 

Cá nhân/tổ chức 

83 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 2.000655 

 

160 

 

Cá nhân/tổ chức 

84 

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

1.003108 
25 

 
Tổ chức 

85 

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

1.003348 
11 

 
Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (19 THỦ TỤC) 

86 
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000181 

Quy Nhơn: 49 

An Nhơn: 19 
Cá nhân/Tổ chức 

87 
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620 An Nhơn: 9 Cá nhân/Tổ chức 

88 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai 2.0012833 An Nhơn: 27 Cá nhân/Tổ chức 

89 
Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ kinh 

doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh 
2.002344 

An Lão: 116 

Tây Sơn: 470 

Tuy Phước: 642 

Cá nhân/ Tổ chức 

90 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612 
An Lão: 22 

Tuy Phước: 879 
Cá nhân/ Tổ chức 

  91 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2.000575 Tây Sơn:10 Cá nhân/ Tổ chức 

92 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720 Tây Sơn:10 Cá nhân/ Tổ chức 

93 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 1.002693 Quy Nhơn: 249 Cá nhân/ Tổ chức 

94 
Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền UBND cấp huyện 
1.008455 Quy Nhơn: 249 Cá nhân/ Tổ chức 

95 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 1.003605 Quy Nhơn: 03 Tổ chức 

96 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh   

1.002425 Tuy Phước: 66 Công dân 

97 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
2.000414 

Hoài Nhơn: 8 

 Tuy Phước: 45 
Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

An Lão: 212  

98 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2.000402 
Tuy Phước: 26 

An Lão: 49 
Tổ chức 

99 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 1.000843 
Tuy Phước: 1 

An Lão: 49 
Tổ chức 

100 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2.000385 
Tuy Phước: 2 

An Lão:104 
Tổ chức 

101 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
2.000374 

Hoài Nhơn: 31 

Tuy Phước: 58 

An Lão: 138  

Tổ chức 

102 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối ngoại 
2.000364 Tuy Phước: 51 Tổ chức 

103 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất 
2.000804 

Tuy Phước: 61 

An Lão: 23 
Tổ chức 

104 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng cho gia đình 
2.000356 Tuy Phước: 109 Tổ chức 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (10 THỦ TỤC) 

105 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 

14 địa phương đăng ký: 

Quy Nhơn (08 địa 

phương: Trần Hưng Đạo, 

Nhơn Châu, Nhơn Hải, 

Hải Cảng, Bùi Thị Xuân, 

Nhơn Phú, Lê Lợi, Nhơn 

Bình đăng ký), Hoài Ân 

(có 6 địa phương :Ân 

Tường Tây, Ân Đức, Ân 

Phong, Ân Mỹ, Ân Hảo 

Cá nhân 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

Đông, Ân Hảo Tây đăng 

ký): 12.990 

106 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 

Có 19 địa phương đăng 

ký: Quy Nhơn (08 địa 

phương: Trần Hưng Đạo, 

Nhơn Châu, Nhơn Hải, 

Hải Cảng, Bùi Thị Xuân, 

Nhơn Phú, Lê Lợi, Nhơn 

Bình đăng ký), An Lão 

(10 địa phương: Thị trấn 

An Lão, An Hưng, An 

Trung, An Dũng, An 

Vinh, An Toàn, An Tân, 

An Hoà, An Quang, An 

Nghĩa): 15.019 

Cá nhân 

107 Thủ tục đăng ký kết hôn 1.000894 
Có 01 địa phương (Ân 

Tường Đông): 296  
Cá nhân 

108 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực 

hiện nhiệm vụ Chính trị 
1.000775 

Có 01 địa phương (Hải 

Cảng): 32 
Cá nhân/Tổ chức 

109 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia 

đình 
1.000748 

Có 01 địa phương (Hải 

Cảng): 2 

Cá nhân/Tổ chức 

110 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
2.000346 

Có 14 địa phương đăng 

ký: Quy Nhơn (1 phường 

Hải Cảng), Tuy Phước (có 

13 địa phương: Thị trấn 

Tuy Phước, Diêu Trì, 

Phước Thắng, Phước 

Hưng, Phước Quang, 

Phước Hoà, Phước Sơn, 

Cá nhân/Tổ chức 
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STT Tên thủ tục hành chính Mã số  

Số lượng hồ sơ phát sinh 

từ ngày 01/4/2019 đến 

ngày 10/02/2023 

Đối tượng thực 

hiện 

Phước Hiệp, Phước Lộc, 

Phước Nghĩa, Phước 

Thuận, Phước An, Phước 

Thành): 300 

111 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất 
2.000337 

Có 01 địa phương (Hải 

Cảng): 4 

Cá nhân/Tổ chức 

112 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến 2.000305 

Có 03 địa phương đăng 

ký: Quy Nhơn (1 phường 

Hải Cảng),  Hoài Ân (02 

địa phương: Ân Hữu, Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ): 80 

Cá nhân/Tổ chức 

113 Thủ tục xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa 1.001120 
Có 01 địa phương (Hải 

Cảng) 10 

Cá nhân/Tổ chức 

114 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội   1.001731 

Có 13 địa phương: Thị 

trấn Tuy Phước, Diêu Trì, 

Phước Thắng, Phước 

Hưng, Phước Quang, 

Phước Hoà, Phước Sơn, 

Phước Hiệp, Phước Lộc, 

Phước Nghĩa, Phước 

Thuận, Phước An, Phước 

Thành: 2055 

Công dân 

 TỔNG CỘNG: 114 THỦ TỤC   
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  Phụ lục 

DANH MỤC 102 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-VPUBND ngày       /      /2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN 

A 85 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ (03 THỦ TỤC)    

1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 

7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
1.009748 X  

2 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 2.001955 X  

3 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài 
1.000105 X  

II SỞ CÔNG THƯƠNG (08 THỦ TỤC)    

4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 
2.000591  X 

5 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 
2.000459 X  

6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 
2.001619 X  

7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 2.000176  X 

8 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
2.000004 X  

9 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với 

chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

2.000002 X  

10 Thông báo hoạt động khuyến mại 2.000033 X  

11 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 2.001474 X  

III SỞ DU LỊCH (01 THỦ TỤC)    
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STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN 

12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên 

du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

1.004605 
 X 

IV SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (07 THỦ TỤC)    

13 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092 X  

14 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 1.000288  X 

15 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 1.000280  X 

16 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 1.000691  X 

17 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000715  X 

18 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000713  X 

19 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000711  X 

V SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 THỦ TỤC)    

20 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1.000703 X  

21 Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến 2.002285 X  

VI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (03 THỦ TỤC)    

22 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp 1.010023 X  

23 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 1.010010 X  

24 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
1.009664 X  

VII SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 THỦ TỤC)    

25 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn 

cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). 
2.002379 X  

26 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị 

Xquang chẩn đoán trong y tế 
2.002381 X  

VIII SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 THỦ TỤC)    

27 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa 

vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động  

2.000134 X  

IX SỞ NGOẠI VỤ (03 THỦ TỤC)    

28 Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh 1.009041  X 
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STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN 

29 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

 

2.002312 

 
X  

30 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

 

2.002314 

 
X  

X SỞ NỘI VỤ (08 THỦ TỤC)    

31 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại 
1.000681 X  

32 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 
1.000898 X  

33 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
1.000924 X  

34 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 
1.000934 X  

35 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2.000287 X  

36 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất 
2.000422 X  

37 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 
2.000437 X  

38 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
2.000449 X  

XI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (05 THỦ TỤC)    

39 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh) 
1.004493 X  

40 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 1.007933 X  

41 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong 

nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành 

1.009478 X  
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STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ SỐ 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN 

42 Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công 

trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 
1.007918 X  

43 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 1.004022 X  

XII SỞ TÀI CHÍNH (06 THỦ TỤC)    

44 Quyết định thanh lý tài sản công 1.005426 X  

45 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 1.005429 X  

46 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê 
1.005430 X  

47 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích liên doanh, liên kết 
1.005431 X  

48 Mua hóa đơn lẻ 1.005435 X  

49 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 2.002206 X  

XIII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (13 THỦ TỤC)    

50 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, 

cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định 82/2017/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành 

2.001770  X 

51 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 
1.004232  X 

52 Cấp Giấy phép, khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 
1.004223  X 

53 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp 

máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục 

đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày 

đêm 

1.004179  X 

54 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình 
1.004446  X 

55 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.004481  X 

56 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 2.001783  X 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7671
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7672
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7676
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=8025
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DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
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57 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 1.004345  X 

58 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu 

vực khai thác khoáng sản. 

1.004135 

 
 X 

59 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.000778  X 

60 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.010733  X 

61 Cấp giấy phép môi trường 1.010727  X 

62 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1.008603 X  

XIV SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (09 THỦ TỤC)    

63 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 1.009374 X  

64 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin 

(địa phương) 
1.009386 X  

65 Cho phép họp báo (trong nước) 2.001171 X  

66 Cho phép họp báo (nước ngoài) 2.001173 X  

67 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) 1.003868 X  

68 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (địa phương) 2.001740 X  

69 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (địa phương) 2.001737 X  

70 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) 1.004470 X  

71 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 
1.005442 X  

XV SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (01 THỦ TỤC)    

72 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng rôn 

1.004650 
X  

XVI SỞ XÂY DỰNG (03 THỦ TỤC)    

73 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1.006871 X  

74 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, 

cho thuê mua 
1.007750 X  

75 Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh 
1.008432 X  

XVII SỞ Y TẾ (10 THỦ TỤC)    

76 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A 1.003029 X  
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77 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 1.003039 X  

78 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 1.003613 X  

79 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới 

thiệu thuốc 
1.003963 X  

80 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên 

liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 

dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, 

kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên 

liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 

dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) 

1.004532 X  

81 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế 
1.001846 X  

82 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. 1.003580 X  

83 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 2.000655 X  

84 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

1.003108 X  

85 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

1.003348 X  

B 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

86 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000181  X 

87 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620  X 

88 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai 2.001283  X 

89 Nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký 

thuế của hộ kinh doanh 
2.002344 X  

90 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612 X  

  91 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2.000575 X  

92 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720  X 
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93 Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp 

huyện 
1.008455 X  

94 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh   

1.002425  X 

95 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực 

hiện nhiệm vụ chính trị 
2.000414 X  

96 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2.000402 X  

97 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 1.000843 X  

98 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2.000385 X  

99 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề 
2.000374 X  

100 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối 

ngoại 
2.000364 X  

101 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột 

xuất 
2.000804  X 

102 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng 

cho gia đình 
2.000356 X  

 
TỔNG CỘNG: 102 THỦ TỤC    
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